	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
	KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2022-2023
Môn: VẬT LÝ 11
Thời gian làm bài: 45 phút; 

(15 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận)

	(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên học sinh:....................................................... Số báo danh: .........................
	Mã đề thi 311



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm

Câu 1. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng

A. có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.


B. luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

C. có chiều hoàn toàn ngẫu nhiên.






D. luôn cùng chiều với từ trường ngoài.
Câu 2. Một khung dây hình tròn diện tích S = 15 cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều có [image: image2.png]o3l



 hợp với véctơ pháp tuyến [image: image4.png]~15



 của mặt phẳng khung dây một góc α = 600 như hình vẽ. Biết B = 0,04 T.
[image: image5.png]



Độ biến thiên của từ thông qua khung dây khi quay khung dây quanh đường kính MN một góc 1800 là

A. – 6.10-4 Wb.
B. – 5,2.10-4 Wb.
C. 0 Wb.
D. – 3.10-4 Wb.
Câu 3. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất n2 sang môi trường chiết suất n1, điều kiện đầy đủ để xảy ra phản xạ toàn phần là

A. n1 < n2.
B. n1 > n2.

C. n1 < n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn.
D. n1 > n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn.
Câu 4. Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.
B. chất liệu của dây dẫn.

C. điện trở của mạch.
D. tiết diện dây dẫn.
Câu 5. Số phóng đại ảnh

A. có thể âm hoặc dương.
B. có thể âm dương hoặc bằng 0.

C. luôn dương và lớn hơn 1.
D. có độ lớn nhỏ hơn 0 khi ảnh cùng chiều vật.
Câu 6. Khung dây tròn có N vòng, đường kính 12 cm, mang dòng điện 0,25 A đặt trong không khí. Biết cảm ứng từ tại tâm là 4,239.10-4 T. Khung dây có

A. 162 vòng.
B. 324 vòng.
C. 648 vòng.
D. 72 vòng.
Câu 7. Chiều của lực Lorentz phụ thuộc vào

A. độ lớn của từ trường.
B. dấu của điện tích.
C. tốc độ của điện tích.
D. độ lớn của điện tích.
Câu 8. Các đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho

A. pháp tuyến tại mỗi điểm có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó.

B. tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương tạo với phương của từ trường tại điểm đó một góc cố định.

C. pháp tuyến tại mỗi điểm có phương tạo với phương của từ trường tại điểm đó một góc cố định.

D. tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó.
Câu 9. Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 18 cm (như hình) trên trục chính của thấu kính có tiêu cự là 8 cm. Ảnh tạo bởi thấu kính của S1 và S2 trùng nhau tại S’. Khoảng cách từ S2 tới thấu kính là
[image: image6.png]s?






A. 72 cm.
B. 6 cm.
C. 12 cm.
D. 24 cm.
Câu 10. Mắt bị tật viễn thị

A. phải đeo thấu kính phân kì thích hợp để nhìn các vật ở xa.


B. điểm cực cận gần mắt hơn người bình thường.

C. nhìn vật ở xa không phải điều tiết mắt.




D. có tiêu điểm ảnh F’ ở sau võng mạc.
Câu 11. Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5 cm, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức một góc 600, B = 8.10-2 T. Từ thông xuyên qua khung dây là

A. 6,25.10-5  Wb.
B. 0 Wb.
C. 10-4 Wb.
D. 1,73.10-4 Wb.
Câu 12. Đường sức từ ở gần miệng ống và ở ngoài ống dây dẫn hình trụ là những đường


A. tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với ống dây.



B. thẳng vô hạn ở hai đầu.

C. thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.



D. cong, có dạng giống với đường sức từ của nam châm thẳng.
Câu 13. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện I. Nếu dịch chuyển điểm M ra xa dây 16 cm thì cảm ứng từ thay đổi một lượng 20% so với lúc đầu. Ban đầu điểm M cách dây một đoạn

A. 6,4 cm.
B. 640 cm.
C. 64 cm.
D. 64 m.
Câu 14. Chọn câu trả lời sai

A. Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất, thường có dạng hình lăng trụ tam giác.

B. Tia sáng đơn sắc qua lăng kính thì chùm tia ló sẽ bị tán sắc.

C. Tia sáng không đơn sắc qua lăng kính đặt trong không khí sẽ luôn bị lệch về phía đáy.

D. Mỗi lăng kính có hai thông số đặc trưng là góc chiết quang A và chiết suất n.
Câu 15. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng đặt trong từ trường đều


A. tỉ lệ thuận với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.

B. tỉ lệ nghịch với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.

C. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn.

D. tỉ lệ nghịch với chiều dài của đoạn dây dẫn.
--- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM ---

	SBD (tự luận)


	KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2022-2023

Môn: VẬT LÝ 11 – Thời gian làm bài: 45 phút; 

(15 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận); 

MÃ ĐỀ: 311
	Mật mã

	Chữ ký giám thị


	ĐIỂM


	Lời phê của giáo viên 


	Chữ ký giám khảo


- Học sinh không được sử dụng tài liệu

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Học sinh làm bài trên đề

Câu 1: (2,0 đ) Cho ô chữ:
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1. …………………….. là mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm chính của thấu kính.
2. …………………….. là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi điều tiết tối đa.
3. Tia tới (hoặc đường kéo dài của tia tới) đi qua tiêu điểm …………………… thì tia ló sẽ song song với 
trục chính của thấu kính.
4. Chọn từ “ảnh lớn” hay “ảnh nhỏ” điền vào câu sau: Nếu số phóng đại của ảnh [image: image8.png]|k|



 < 1 thì vật qua thấu kính đã cho ………………… 

5. Chọn từ “mắt cận” hay “mắt lão” điền vào câu sau: Một người đeo kính hội tụ để khắc phục tật khúc xạ thì mắt người đó là …………… 
6. Từ khóa hàng dọc là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ, đó là hiện tượng ……………
7. Hiện tượng trong từ khóa hàng dọc xảy ra khi ……………………
Em hãy trả lời đáp án của phần ……………. vào khung bên dưới: (GV chỉ chấm điểm trong khung bên dưới)

	Câu
	Đáp án

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….


Câu 2: (1,0 đ) Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10 cm. 
Xác định vị trí của vật. Biết rằng ảnh có chiều cao bằng [image: image10.png]


 vật.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

[image: image50.png][
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Câu 3: (1,0 đ) Cho ống dây dài 20 cm gồm 1000 vòng quấn đều theo chiều dài ống dây không có lõi đặt trong không khí (như hình bên). Khi đóng khóa K, có dòng điện qua ống dây với cường độ là 0,25 A. 
a) Tính cảm ứng từ của ống dây.
b) Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung ABCD khi ngắt khóa K.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
--- HẾT ---
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
	KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2022-2023

Môn: VẬT LÝ 11

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(15 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận)

	(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên học sinh:....................................................... Số báo danh: .........................
	Mã đề thi 312



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)

Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm

Câu 1. Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5 cm, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức một góc 600, B = 8.10-2 T. Từ thông xuyên qua khung dây là

A. 10-4 Wb.
B. 6,25.10-5  Wb.
C. 1,73.10-4 Wb.
D. 0 Wb.
Câu 2. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng

A. luôn cùng chiều với từ trường ngoài.

B. có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

C. có chiều hoàn toàn ngẫu nhiên.

D. luôn ngược chiều với từ trường ngoài.
Câu 3. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện I. Nếu dịch chuyển điểm M ra xa dây 16 cm thì cảm ứng từ thay đổi một lượng 20% so với lúc đầu. Ban đầu điểm M cách dây một đoạn

A. 64 cm.
B. 640 cm.
C. 6,4 cm.
D. 64 m.
Câu 4. Số phóng đại ảnh

A. có độ lớn nhỏ hơn 0 khi ảnh cùng chiều vật.

B. có thể âm dương hoặc bằng 0.

C. có thể âm hoặc dương.




D. luôn dương và lớn hơn 1.
Câu 5. Một khung dây hình tròn diện tích S = 15 cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều có [image: image12.png]o3l



 hợp với véctơ pháp tuyến [image: image14.png]~15



 của mặt phẳng khung dây một góc α = 600 như hình vẽ. Biết B = 0,04 T.
[image: image15.png]



Độ biến thiên của từ thông qua khung dây khi quay khung dây quanh đường kính MN một góc 1800 là

A. – 6.10-4 Wb.
B. – 3.10-4 Wb.
C. – 5,2.10-4 Wb.
D. 0 Wb.
Câu 6. Chiều của lực Lorentz phụ thuộc vào

A. tốc độ của điện tích.
B. dấu của điện tích.
C. độ lớn của điện tích.
D. độ lớn của từ trường.
Câu 7. Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. chất liệu của dây dẫn.
B. tiết diện dây dẫn.

C. điện trở của mạch.
D. cường độ dòng điện qua mạch.
Câu 8. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất n2 sang môi trường chiết suất n1, điều kiện đầy đủ để xảy ra phản xạ toàn phần là

A. n1 < n2.






B. n1 < n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn.

C. n1 > n2.






D. n1 > n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn.
Câu 9. Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 18 cm (như hình) trên trục chính của thấu kính có tiêu cự là 8 cm. Ảnh tạo bởi thấu kính của S1 và S2 trùng nhau tại S’. Khoảng cách từ S2 tới thấu kính là
[image: image16.png]s?






A. 6 cm.
B. 24 cm.
C. 12 cm.
D. 72 cm.
Câu 10. Các đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho

A. tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương tạo với phương của từ trường tại điểm đó một góc cố định.

B. pháp tuyến tại mỗi điểm có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó.

C. tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó.

D. pháp tuyến tại mỗi điểm có phương tạo với phương của từ trường tại điểm đó một góc cố định.
Câu 11. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng đặt trong từ trường đều


A. tỉ lệ nghịch với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.

B. tỉ lệ thuận với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.

C. tỉ lệ nghịch với chiều dài của đoạn dây dẫn.

D. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn.
Câu 12. Khung dây tròn có N vòng, đường kính 12 cm, mang dòng điện 0,25 A đặt trong không khí. Biết cảm ứng từ tại tâm là 4,239.10-4 T. Khung dây có

A. 162 vòng.
B. 648 vòng.
C. 72 vòng.
D. 324 vòng.
Câu 13. Chọn câu trả lời sai

A. Mỗi lăng kính có hai thông số đặc trưng là góc chiết quang A và chiết suất n.

B. Tia sáng đơn sắc qua lăng kính thì chùm tia ló sẽ bị tán sắc.

C. Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất, thường có dạng hình lăng trụ tam giác.

D. Tia sáng không đơn sắc qua lăng kính đặt trong không khí sẽ luôn bị lệch về phía đáy.
Câu 14. Đường sức từ ở gần miệng ống và ở ngoài ống dây dẫn hình trụ là những đường


A. thẳng vô hạn ở hai đầu.

B. thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.

C. tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với ống dây.

D. cong, có dạng giống với đường sức từ của nam châm thẳng.
Câu 15. Mắt bị tật viễn thị

A. điểm cực cận gần mắt hơn người bình thường.

B. nhìn vật ở xa không phải điều tiết mắt.

C. phải đeo thấu kính phân kì thích hợp để nhìn các vật ở xa.

D. có tiêu điểm ảnh F’ ở sau võng mạc.
--- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM ---

	SBD (tự luận)


	KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2022-2023

Môn: VẬT LÝ 11 – Thời gian làm bài: 45 phút; 

(15 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận); 

MÃ ĐỀ: 312
	Mật mã

	Chữ ký giám thị


	ĐIỂM


	Lời phê của giáo viên 


	Chữ ký giám khảo


- Học sinh không được sử dụng tài liệu


B. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Học sinh làm bài trên đề

Câu 1: (2,0 đ) Cho ô chữ:
	1
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	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. …………………….. là mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm chính của thấu kính.
2. …………………….. là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi không điều tiết.
3. Tia tới song song với trục chính thì tia ló (hoặc đường kéo dài của tia ló) sẽ đi qua tiêu điểm……………..
4. Chọn từ “ảnh lớn” hay “ảnh nhỏ” điền vào câu sau: Nếu số phóng đại của ảnh [image: image18.png]|k|



 > 1 thì vật qua thấu kính đã cho ………………… 

5. Chọn từ “mắt cận” hay “mắt lão” điền vào câu sau: Một người đeo kính phân kỳ để khắc phục tật khúc xạ thì mắt người đó là …………… 
6. Từ khóa hàng dọc là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ, đó là hiện tượng ……………
7. Hiện tượng trong từ khóa hàng dọc xảy ra khi ……………………
Em hãy trả lời đáp án của phần ……………. vào khung bên dưới: (GV chỉ chấm điểm trong khung bên dưới)

	Câu
	Đáp án

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….


Câu 2: (1,0 đ) Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10 cm. 
Xác định vị trí của vật. Biết rằng ảnh có chiều cao bằng [image: image20.png]


 vật.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: (1,0 đ) Cho ống dây dài 40 cm gồm 1000 vòng quấn đều theo chiều dài ống dây không có lõi đặt trong không khí (như hình bên). Khi đóng khóa K, có dòng điện qua ống dây với cường độ là 0,5 A. 
a) Tính cảm ứng từ của ống dây.
b) Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung ABCD khi ngắt khóa K.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
--- HẾT ---
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
	KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2022-2023

Môn: VẬT LÝ 11

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(15 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận)

	(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên học sinh:....................................................... Số báo danh: .........................
	Mã đề thi 313



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)

Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm

Câu 1. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện I. Nếu dịch chuyển điểm M ra xa dây 16 cm thì cảm ứng từ thay đổi một lượng 20% so với lúc đầu. Ban đầu điểm M cách dây một đoạn

A. 6,4 cm.
B. 640 cm.
C. 64 cm.
D. 64 m.
Câu 2. Chọn câu trả lời sai

A. Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất, thường có dạng hình lăng trụ tam giác.

B. Tia sáng đơn sắc qua lăng kính thì chùm tia ló sẽ bị tán sắc.

C. Tia sáng không đơn sắc qua lăng kính đặt trong không khí sẽ luôn bị lệch về phía đáy.

D. Mỗi lăng kính có hai thông số đặc trưng là góc chiết quang A và chiết suất n.
Câu 3. Khung dây tròn có N vòng, đường kính 12 cm, mang dòng điện 0,25 A đặt trong không khí. Biết cảm ứng từ tại tâm là 4,239.10-4 T. Khung dây có

A. 162 vòng.
B. 324 vòng.
C. 648 vòng.
D. 72 vòng.
Câu 4. Chiều của lực Lorentz phụ thuộc vào

A. độ lớn của từ trường.
B. dấu của điện tích.
C. tốc độ của điện tích.
D. độ lớn của điện tích.
Câu 5. Các đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho

A. pháp tuyến tại mỗi điểm có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó.

B. tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương tạo với phương của từ trường tại điểm đó một góc cố định.


C. pháp tuyến tại mỗi điểm có phương tạo với phương của từ trường tại điểm đó một góc cố định.

D. tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó.
Câu 6. Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 18 cm (như hình) trên trục chính của thấu kính có tiêu cự là 8 cm. Ảnh tạo bởi thấu kính của S1 và S2 trùng nhau tại S’. Khoảng cách từ S2 tới thấu kính là
[image: image21.png]s?






A. 72 cm.
B. 6 cm.
C. 12 cm.
D. 24 cm.
Câu 7. Mắt bị tật viễn thị

A. phải đeo thấu kính phân kì thích hợp để nhìn các vật ở xa.



B. điểm cực cận gần mắt hơn người bình thường.

C. nhìn vật ở xa không phải điều tiết mắt.





D. có tiêu điểm ảnh F’ ở sau võng mạc.
Câu 8. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng

A. có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.



B. luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

C. có chiều hoàn toàn ngẫu nhiên.







D. luôn cùng chiều với từ trường ngoài.
Câu 9. Một khung dây hình tròn diện tích S = 15 cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều có [image: image23.png]o3l



 hợp với véctơ pháp tuyến [image: image25.png]~15



 của mặt phẳng khung dây một góc α = 600 như hình vẽ. Biết B = 0,04 T.
[image: image26.png]



Độ biến thiên của từ thông qua khung dây khi quay khung dây quanh đường kính MN một góc 1800 là

A. – 6.10-4 Wb.
B. – 5,2.10-4 Wb.
C. 0 Wb.
D. – 3.10-4 Wb.
Câu 10. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất n2 sang môi trường chiết suất n1, điều kiện đầy đủ để xảy ra phản xạ toàn phần là

A. n1 < n2.
B. n1 > n2.

C. n1 < n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn.
D. n1 > n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn.
Câu 11. Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.
B. chất liệu của dây dẫn.

C. điện trở của mạch.
D. tiết diện dây dẫn.
Câu 12. Số phóng đại ảnh

A. có thể âm hoặc dương.
B. có thể âm dương hoặc bằng 0.

C. luôn dương và lớn hơn 1.
D. có độ lớn nhỏ hơn 0 khi ảnh cùng chiều vật.
Câu 13. Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5 cm, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức một góc 600, B = 8.10-2 T. Từ thông xuyên qua khung dây là

A. 6,25.10-5  Wb.
B. 0 Wb.
C. 10-4 Wb.
D. 1,73.10-4 Wb.
Câu 14. Đường sức từ ở gần miệng ống và ở ngoài ống dây dẫn hình trụ là những đường


A. tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với ống dây.




B. thẳng vô hạn ở hai đầu.

C. thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.




D. cong, có dạng giống với đường sức từ của nam châm thẳng.
Câu 15. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng đặt trong từ trường đều


A. tỉ lệ thuận với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.

B. tỉ lệ nghịch với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.

C. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn.

D. tỉ lệ nghịch với chiều dài của đoạn dây dẫn.
--- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM ---

	SBD (tự luận)


	KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2022-2023

Môn: VẬT LÝ 11 – Thời gian làm bài: 45 phút; 

(15 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận); 

MÃ ĐỀ: 313
	Mật mã

	Chữ ký giám thị


	ĐIỂM


	Lời phê của giáo viên 


	Chữ ký giám khảo


- Học sinh không được sử dụng tài liệu


B. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Học sinh làm bài trên đề

Câu 1: (2,0 đ) Cho ô chữ:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. …………………….. là mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm chính của thấu kính.
2. …………………….. là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi điều tiết tối đa.
3. Tia tới (hoặc đường kéo dài của tia tới) đi qua tiêu điểm …………………… thì tia ló sẽ song song với 
trục chính của thấu kính.
4. Chọn từ “ảnh lớn” hay “ảnh nhỏ” điền vào câu sau: Nếu số phóng đại của ảnh [image: image28.png]|k|



 < 1 thì vật qua thấu kính đã cho ………………… 

5. Chọn từ “mắt cận” hay “mắt lão” điền vào câu sau: Một người đeo kính hội tụ để khắc phục tật khúc xạ thì mắt người đó là …………… 
6. Từ khóa hàng dọc là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ, đó là hiện tượng ……………
7. Hiện tượng trong từ khóa hàng dọc xảy ra khi ……………………

Em hãy trả lời đáp án của phần ……………. vào khung bên dưới: (GV chỉ chấm điểm trong khung bên dưới)

	Câu
	Đáp án

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….


Câu 2: (1,0 đ) Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10 cm. 
Xác định vị trí của vật. Biết rằng ảnh có chiều cao bằng [image: image30.png]


 vật.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: (1,0 đ) Cho ống dây dài 20 cm gồm 1000 vòng quấn đều theo chiều dài ống dây không có lõi đặt trong không khí (như hình bên). Khi đóng khóa K, có dòng điện qua ống dây với cường độ là 0,25 A. 
a) Tính cảm ứng từ của ống dây.
b) Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung ABCD khi ngắt khóa K.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
--- HẾT ---
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
	KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2022-2023

Môn: VẬT LÝ 11

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(15 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận)

	(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên học sinh:....................................................... Số báo danh: .........................
	Mã đề thi 314



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)

Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời sai

A. Mỗi lăng kính có hai thông số đặc trưng là góc chiết quang A và chiết suất n.

B. Tia sáng đơn sắc qua lăng kính thì chùm tia ló sẽ bị tán sắc.

C. Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất, thường có dạng hình lăng trụ tam giác.

D. Tia sáng không đơn sắc qua lăng kính đặt trong không khí sẽ luôn bị lệch về phía đáy.
Câu 2. Đường sức từ ở gần miệng ống và ở ngoài ống dây dẫn hình trụ là những đường


A. thẳng vô hạn ở hai đầu.

B. thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.

C. tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với ống dây.

D. cong, có dạng giống với đường sức từ của nam châm thẳng.
Câu 3. Chiều của lực Lorentz phụ thuộc vào

A. tốc độ của điện tích.
B. dấu của điện tích.
C. độ lớn của điện tích.
D. độ lớn của từ trường.
Câu 4. Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. chất liệu của dây dẫn.
B. tiết diện dây dẫn.

C. điện trở của mạch.
D. cường độ dòng điện qua mạch.
Câu 5. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất n2 sang môi trường chiết suất n1, điều kiện đầy đủ để xảy ra phản xạ toàn phần là

A. n1 < n2.






B. n1 < n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn.

C. n1 > n2.






D. n1 > n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn.

Câu 6. Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 18 cm (như hình) trên trục chính của thấu kính có tiêu cự là 8 cm. Ảnh tạo bởi thấu kính của S1 và S2 trùng nhau tại S’. Khoảng cách từ S2 tới thấu kính là
[image: image31.png]s?






A. 6 cm.
B. 24 cm.
C. 12 cm.
D. 72 cm.
Câu 7. Các đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho

A. tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương tạo với phương của từ trường tại điểm đó một góc cố định.

B. pháp tuyến tại mỗi điểm có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó.

C. tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó.

D. pháp tuyến tại mỗi điểm có phương tạo với phương của từ trường tại điểm đó một góc cố định.
Câu 8. Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5 cm, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức một góc 600, B = 8.10-2 T. Từ thông xuyên qua khung dây là

A. 10-4 Wb.
B. 6,25.10-5  Wb.
C. 1,73.10-4 Wb.
D. 0 Wb.
Câu 9. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng

A. luôn cùng chiều với từ trường ngoài.

B. có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

C. có chiều hoàn toàn ngẫu nhiên.

D. luôn ngược chiều với từ trường ngoài.
Câu 10. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện I. Nếu dịch chuyển điểm M ra xa dây 16 cm thì cảm ứng từ thay đổi một lượng 20% so với lúc đầu. Ban đầu điểm M cách dây một đoạn

A. 64 cm.
B. 640 cm.
C. 6,4 cm.
D. 64 m.
Câu 11. Số phóng đại ảnh

A. có độ lớn nhỏ hơn 0 khi ảnh cùng chiều vật.

B. có thể âm dương hoặc bằng 0.

C. có thể âm hoặc dương.




D. luôn dương và lớn hơn 1.
Câu 12. Một khung dây hình tròn diện tích S = 15 cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều có [image: image33.png]o3l



 hợp với véctơ pháp tuyến [image: image35.png]~15



 của mặt phẳng khung dây một góc α = 600 như hình vẽ. Biết B = 0,04 T.
[image: image36.png]



Độ biến thiên của từ thông qua khung dây khi quay khung dây quanh đường kính MN một góc 1800 là

A. – 6.10-4 Wb.
B. – 3.10-4 Wb.
C. – 5,2.10-4 Wb.
D. 0 Wb.
Câu 13. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng đặt trong từ trường đều


A. tỉ lệ nghịch với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.

B. tỉ lệ thuận với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.

C. tỉ lệ nghịch với chiều dài của đoạn dây dẫn.

D. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong đoạn dây dẫn.
Câu 14. Khung dây tròn có N vòng, đường kính 12 cm, mang dòng điện 0,25 A đặt trong không khí. Biết cảm ứng từ tại tâm là 4,239.10-4 T. Khung dây có

A. 162 vòng.
B. 648 vòng.
C. 72 vòng.
D. 324 vòng.
Câu 15. Mắt bị tật viễn thị

A. điểm cực cận gần mắt hơn người bình thường.

B. nhìn vật ở xa không phải điều tiết mắt.

C. phải đeo thấu kính phân kì thích hợp để nhìn các vật ở xa.

D. có tiêu điểm ảnh F’ ở sau võng mạc.
--- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM ---

	SBD (tự luận)


	KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 – NĂM HỌC 2022-2023

Môn: VẬT LÝ 11 – Thời gian làm bài: 45 phút; 

(15 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận); 

MÃ ĐỀ: 314
	Mật mã

	Chữ ký giám thị


	ĐIỂM


	Lời phê của giáo viên 


	Chữ ký giám khảo


- Học sinh không được sử dụng tài liệu


B. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Học sinh làm bài trên đề

Câu 1: (2,0 đ) Cho ô chữ:
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. …………………….. là mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm chính của thấu kính.
2. …………………….. là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi không điều tiết.
3. Tia tới song song với trục chính thì tia ló (hoặc đường kéo dài của tia ló) sẽ đi qua tiêu điểm……………..
4. Chọn từ “ảnh lớn” hay “ảnh nhỏ” điền vào câu sau: Nếu số phóng đại của ảnh [image: image38.png]|k|



 > 1 thì vật qua thấu kính đã cho ………………… 

5. Chọn từ “mắt cận” hay “mắt lão” điền vào câu sau: Một người đeo kính phân kỳ để khắc phục tật khúc xạ thì mắt người đó là …………… 
6. Từ khóa hàng dọc là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ, đó là hiện tượng ……………
7. Hiện tượng trong từ khóa hàng dọc xảy ra khi ……………………

Em hãy trả lời đáp án của phần ……………. vào khung bên dưới: (GV chỉ chấm điểm trong khung bên dưới)

	Câu
	Đáp án

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….


Câu 2: (1,0 đ) Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10 cm. 
Xác định vị trí của vật. Biết rằng ảnh có chiều cao bằng [image: image40.png]


 vật.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: (1,0 đ) Cho ống dây dài 40 cm gồm 1000 vòng quấn đều theo chiều dài ống dây không có lõi đặt trong không khí (như hình bên). Khi đóng khóa K, có dòng điện qua ống dây với cường độ là 0,5 A. 
a) Tính cảm ứng từ của ống dây.
b) Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung ABCD khi ngắt khóa K.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

--- HẾT ---
ĐÁP ÁN TỰ LUẬN VẬT LÝ LỚP 11 – HK2 – 2022-2023
	Câu
	Đề lẻ (311, 313)
	Điểm
	Đề chẵn (312, 314)

	1

2,0 đ
	1. Tiêu diện

2. Điểm cực cận

3. Vật chính

4. Ảnh nhỏ

5. Mắt lão

6. Tự cảm

7. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ/ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch/ được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.
	0,25 x 6

0,5
	1. Tiêu diện

2. Điểm cực viễn

3. Ảnh chính

4. Ảnh lớn

5. Mắt cận

6. Tự cảm

7. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ/ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch/ được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

	2

1,0 đ
	f =  – 10 cm

k = 0,25

k = [image: image42.png]~h
s
a



 

=> d = 30 cm
	0,25 x 4
	f =  – 10 cm

k = 0,8

k = [image: image44.png]~h
s
a



 

=> d = 2,5 cm

	3

1,0 d
	a) B = 4[image: image46.png]


 = 1,57.10-3 T
b) Lập luận đúng.

Kết luận chiều bằng lời hoặc vẽ.
	0,25 x 4
	a) B = 4[image: image48.png]


 = 1,57.10-3 T
b) Lập luận đúng.
Kết luận chiều bằng lời hoặc vẽ.


[image: image49.png]PAP AN VAT LY 11 - CUOI KY 2 /2022-2023
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MA TRẬN THI HK2 - LÝ 11 – NĂM HỌC 2022-2023

I. Nội dung kiểm tra: 

· Chương 4: Từ trường (Từ bài 19 đến bài 22)

· Chương 5: Cảm ứng điện từ (Từ bài 23 đến bài 25)

· Chương 6: Khúc xạ ánh sáng (Từ bài 26 đến bài 27)

· Chương 7: Mắt – Các dụng cụ quang (Từ bài 28 đến bài 31)

II. Cấu trúc đề kiểm tra: 

· Chương 4 (8 tiết) 
(3,4 đ): 6 câu trắc nghiệm 
(2,4 đ) + 1 câu tự luận (1 đ)

· Chương 5 (6 tiết)
(2,6 đ): 4 câu trắc nghiệm 
(1,6 đ) + 1 câu tự luận (1 đ)

· Chương 6, 7 (10 tiết) 
(4 đ): 
 5 câu trắc nghiệm 
(2 đ)    + 2 câu tự luận (2 đ)

III. Thống nhất chi tiết:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Bài 19

Bài 20 

Bài 21

Bài 22

Tổng kết chương 4
	1 TN

1 TN

1 TN

1 TN
	1 TL
	1 TN
	1 TN

	Bài 23, 24

Bài 25

Tổng kết chương 5
	1 TN

1 TN
	1 TL
	1 TN
	1 TN

	Bài 26, 27

Bài 28

Bài 29

Bài 31

Tổng kết chương 6, 7
	1 TN

1 TN

1 TN

1 TN
	1 TL
	1 TL
	1 TN

	Tổng số câu
	10 TN
	3 TL
	2 TN

1 TL
	3 TN

	Tổng điểm
	4đ
	3đ
	1,8đ
	1,2đ


· Không cho lý thuyết ở mục học sinh tự học trong đề cương, không cho lý thuyết và bài tập ở phần giảm tải theo công văn của Bộ Giáo dục.

· Phần trắc nghiệm gồm 10 câu lý thuyết (mức độ nhận biết) + 5 câu bài tập (mức độ vận dụng và vận dụng cao)

· Phần tự luận gồm 2 câu lý thuyết (mức độ thông hiểu) + 2 câu bài tập (mức độ thông hiểu và vận dụng)

· Bài 28 và 31 chỉ cho lý thuyết, không cho bài tập.

· Bài tập cho mức độ vừa phải, không đánh đố HS, các câu hỏi độc lập với nhau.
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